
Xem kết quả lựa chọn Nhà thầu

Thông tin gói thầu

Mã TBMT: IB2600515537

Chủ đầu tư: Trường Tiểu học Hoa Lư

Tên gói thầu: Cung cấp thực phẩm, nguyên liệu đầu vào

Hình thức LCNT: Lựa chọn nhà thầu trong trường hợp đặc biệt

Lĩnh vực: Hàng hóa

Đấu thầu qua mạng: Không qua mạng

Giá gói thầu: 6.516.476.800 VND

Giá dự toán: 

Trong nước/Quốc tế: Trong nước

Loại hợp đồng: Đơn giá điều chỉnh

Thời gian thực hiện gói thầu: 9 tháng

Thông tin phê duyệt kết quả

Ngày phê duyệt: 03/09/2026

Trạng thái phê duyệt: Đã phê duyệt

Cơ quan phê duyệt: Trường Tiểu học Hoa Lư

Số quyết định phê duyệt: 94/QĐ-THHL
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Quyết định phê duyệt: QĐ kết quả.pdf

Báo cáo đánh giá HSDT:

Trạng thái đăng tải KQ: Đã đăng tải

Phiên bản KQ: 00

Ngày tạo: 07/09/2026

Ngày đăng tải: 2026-09-07T21:19:38

Thông tin Kết quả đấu thầu 

    Chọn: Có nhà thầu trúng thầu

STT Mã định 
danh

Mã số thuế Tên nhà 
thầu

Kết quả đầu thầu Giá trúng 
thầu 
(VND)

Giai đoạn 
không đáp 
ứng

Lý do 
không đáp 
ứng

Thời gian 
thực hiện 
gói thầu

Thời gian 
thực hiện 
hợp đồng

1 vn0400451
293

040045129
3

CÔNG TY 
TNHH 
ĐẮC 
VINH

Trúng thầu 6.516.476.
800

9 tháng 9 tháng

Danh sách hàng hoá

STT Danh 
mục 
hàng 

Ký mã 
hiệu

Nhãn 
hiệu

Năm sản 
xuất

Xuất 
xứ 
(quốc 

Hãng 
sản 
xuất

Cấu 
hình, 
tính 

Đơn vị 
tính

Khối 
lượng

Mã 
HS

Giá/
Đơn 
giá 

Thành 
tiền 
(VND)

Thời 
gian 
thực 

Ghi 
chú
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hóa gia, 
vùng 
lãnh 
thổ)

năng 
kỹ 
thuật 
cơ bản

trúng 
thầu 
(VND)

hiện 
gói 
thầu

1   Bánh 
mì 
Coopma
rt ổ lớn   

 Đắc 
Vinh

2026-2027 Việt 
Nam

Đắc 
Vinh

  Bánh 
mì 
Coopma
rt ổ lớn   

Ổ 980  11.000 10.780
.000

9 
tháng

 

2   Bí đao 
sơ chế   

 Đắc 
Vinh

2026-2027 Việt 
Nam

Đắc 
Vinh

  Bí đao 
sơ chế   

kg 1.700  31.000 52.700
.000

9 
tháng

 

3   Bí đỏ 
sơ chế   

 Đắc 
Vinh

2026-2027 Việt 
Nam

Đắc 
Vinh

  Bí đỏ 
sơ chế   

kg 550  27.000 14.850
.000

9 
tháng

 

4   Bột 
bắp 
150g    

 Đắc 
Vinh

2026-2027 Việt 
Nam

Đắc 
Vinh

  Bột 
bắp 
150g    

kg 20  11.000 220.00
0

9 
tháng

 

5   Bột 
cari 
Ấn Độ    

 Đắc 
Vinh

2026-2027 Việt 
Nam

Đắc 
Vinh

  Bột 
cari 
Ấn Độ    

kg 100  7.000 700.00
0

9 
tháng

 

6   Bột 
cary 
Hậu 
Sanh    

 Đắc 
Vinh

2026-2027 Việt 
Nam

Đắc 
Vinh

  Bột 
cary 
Hậu 
Sanh    

kg 230  4.500 1.035.
000

9 
tháng

 

7   Bột  Đắc 2026-2027 Việt Đắc   Bột kg 120  12.000 1.440. 9  

 Tài liệu được in từ Hệ thống e-GP tại địa chỉ https://muasamcong.mpi.gov.vn 3



chiên 
giòn 
hải sản 
Aji-
Quick 
150g    

Vinh Nam Vinh chiên 
giòn 
hải sản 
Aji-
Quick 
150g    

000 tháng

8   Bột 
gạo sợi 
y   

 Đắc 
Vinh

2026-2027 Việt 
Nam

Đắc 
Vinh

  Bột 
gạo sợi 
y   

kg 150  28.000 4.200.
000

9 
tháng

 

9   Bột mì 
Thuyền
 Buồm    

 Đắc 
Vinh

2026-2027 Việt 
Nam

Đắc 
Vinh

  Bột mì 
Thuyền
 Buồm    

kg 20  25.000 500.00
0

9 
tháng

 

10   Bột 
năng    

 Đắc 
Vinh

2026-2027 Việt 
Nam

Đắc 
Vinh

  Bột 
năng    

kg 20  33.000 660.00
0

9 
tháng

 

11   Bún 
tươi   

 Đắc 
Vinh

2026-2027 Việt 
Nam

Đắc 
Vinh

  Bún 
tươi   

kg 1.900  12.000 22.800
.000

9 
tháng

 

12   Cá 
cam 
không 
đầu cắt 
lát   

 Đắc 
Vinh

2026-2027 Việt 
Nam

Đắc 
Vinh

  Cá 
cam 
không 
đầu cắt 
lát   

kg 600  125.00
0

75.000
.000

9 
tháng

 

13   Cà 
chua   

 Đắc 
Vinh

2026-2027 Việt 
Nam

Đắc 
Vinh

  Cà 
chua   

kg 800  42.000 33.600
.000

9 
tháng
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14   Cà 
chua 
lon    

 Đắc 
Vinh

2026-2027 Việt 
Nam

Đắc 
Vinh

  Cà 
chua 
lon    

kg 350  15.000 5.250.
000

9 
tháng

 

15   Cá 
diêu 
hồng 
phi lê   

 Đắc 
Vinh

2026-2027 Việt 
Nam

Đắc 
Vinh

  Cá 
diêu 
hồng 
phi lê   

kg 200  240.00
0

48.000
.000

9 
tháng

 

16   Cá 
diêu 
hồng 
thành 
phẩm 
cắt lát   

 Đắc 
Vinh

2026-2027 Việt 
Nam

Đắc 
Vinh

  Cá 
diêu 
hồng 
thành 
phẩm 
cắt lát   

kg 20  120.00
0

2.400.
000

9 
tháng

 

17   Cà rốt 
Đà Lạt   

 Đắc 
Vinh

2026-2027 Việt 
Nam

Đắc 
Vinh

  Cà rốt 
Đà Lạt   

kg 10  33.000 330.00
0

9 
tháng

 

18   Cà rốt 
Đà lạt 
sơ chế   

 Đắc 
Vinh

2026-2027 Việt 
Nam

Đắc 
Vinh

  Cà rốt 
Đà lạt 
sơ chế   

kg 100  45.000 4.500.
000

9 
tháng

 

19   Cà rốt 
Hà Nội   

 Đắc 
Vinh

2026-2027 Việt 
Nam

Đắc 
Vinh

  Cà rốt 
Hà Nội   

kg 500  24.000 12.000
.000

9 
tháng

 

20   Cá thu 
trắng 
không 

 Đắc 
Vinh

2026-2027 Việt 
Nam

Đắc 
Vinh

  Cá thu 
trắng 
không 

kg 1.200  280.00
0

336.00
0.000

9 
tháng
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đầu cắt 
lát   

đầu cắt 
lát   

21   Cải 
thảo   

 Đắc 
Vinh

2026-2027 Việt 
Nam

Đắc 
Vinh

  Cải 
thảo   

kg 450  25.000 11.250
.000

9 
tháng

 

22   Cary 
hủ 
60gr    

 Đắc 
Vinh

2026-2027 Việt 
Nam

Đắc 
Vinh

  Cary 
hủ 
60gr    

kg 30  10.000 300.00
0

9 
tháng

 

23   Cốt lết 
chặt lát   

 Đắc 
Vinh

2026-2027 Việt 
Nam

Đắc 
Vinh

  Cốt lết 
chặt lát   

kg 80  135.00
0

10.800
.000

9 
tháng

 

24   Chả bò 
quết   

 Đắc 
Vinh

2026-2027 Việt 
Nam

Đắc 
Vinh

  Chả bò 
quết   

kg 90  210.00
0

18.900
.000

9 
tháng

 

25   Chả cá 
hấp 
tấm    

 Đắc 
Vinh

2026-2027 Việt 
Nam

Đắc 
Vinh

  Chả cá 
hấp 
tấm    

kg 30  140.00
0

4.200.
000

9 
tháng

 

26   Chả cá 
sống   

 Đắc 
Vinh

2026-2027 Việt 
Nam

Đắc 
Vinh

  Chả cá 
sống   

kg 28  140.00
0

3.920.
000

9 
tháng

 

27   Chả 
heo 
chiên   

 Đắc 
Vinh

2026-2027 Việt 
Nam

Đắc 
Vinh

  Chả 
heo 
chiên   

kg 530,8  190.00
0

100.85
2.000

9 
tháng

 

28   Chả 
heo 
đòn   

 Đắc 
Vinh

2026-2027 Việt 
Nam

Đắc 
Vinh

  Chả 
heo 
đòn   

kg 400  190.00
0

76.000
.000

9 
tháng
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29   Chả 
heo 
quết   

 Đắc 
Vinh

2026-2027 Việt 
Nam

Đắc 
Vinh

  Chả 
heo 
quết   

kg 450  190.00
0

85.500
.000

9 
tháng

 

30   Chanh 
Sài 
gòn   

 Đắc 
Vinh

2026-2027 Việt 
Nam

Đắc 
Vinh

  Chanh 
Sài 
gòn   

kg 70  53.000 3.710.
000

9 
tháng

 

31   Chuối 
lớn   

 Đắc 
Vinh

2026-2027 Việt 
Nam

Đắc 
Vinh

  Chuối 
lớn   

kg 3.000  2.800 8.400.
000

9 
tháng

 

32   Dầu 
Cái 
Lân 5L    

 Đắc 
Vinh

2026-2027 Việt 
Nam

Đắc 
Vinh

  Dầu 
Cái 
Lân 5L    

Can 50  250.00
0

12.500
.000

9 
tháng

 

33   Dầu 
Simply 
đậu 
nành 
5L    

 Đắc 
Vinh

2026-2027 Việt 
Nam

Đắc 
Vinh

  Dầu 
Simply 
đậu 
nành 
5L    

Can 50  354.00
0

17.700
.000

9 
tháng

 

34   Dầu 
Tường 
An 
Cookin
g 5L    

 Đắc 
Vinh

2026-2027 Việt 
Nam

Đắc 
Vinh

  Dầu 
Tường 
An 
Cookin
g 5L    

Can 100  290.00
0

29.000
.000

9 
tháng

 

35   Dầu 
Tường 

 Đắc 
Vinh

2026-2027 Việt 
Nam

Đắc 
Vinh

  Dầu 
Tường 

Can 150  52.000 7.800.
000

9 
tháng
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An 
Olita 
1L    

An 
Olita 
1L    

36   Dầu 
Tường 
An 
Olita 
2L    

 Đắc 
Vinh

2026-2027 Việt 
Nam

Đắc 
Vinh

  Dầu 
Tường 
An 
Olita 
2L    

Can 150  104.00
0

15.600
.000

9 
tháng

 

37   Dầu 
Tường 
An 
Olita 
5L    

 Đắc 
Vinh

2026-2027 Việt 
Nam

Đắc 
Vinh

  Dầu 
Tường 
An 
Olita 
5L    

Can 150  243.00
0

36.450
.000

9 
tháng

 

38   Dưa 
hấu 
Sài 
Gòn   

 Đắc 
Vinh

2026-2027 Việt 
Nam

Đắc 
Vinh

  Dưa 
hấu 
Sài 
Gòn   

Can 450  27.000 12.150
.000

9 
tháng

 

39   Đậu 
côve 
lặt 
sạch   

 Đắc 
Vinh

2026-2027 Việt 
Nam

Đắc 
Vinh

  Đậu 
côve 
lặt 
sạch   

kg 400  42.000 16.800
.000

9 
tháng

 

40   Đậu 
khuôn 

 Đắc 
Vinh

2026-2027 Việt 
Nam

Đắc 
Vinh

  Đậu 
khuôn 

kg 2.500  4.200 10.500
.000

9 
tháng
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lớn 
chiên  
(LÁT)  

lớn 
chiên  
(LÁT)  

41   Đậu 
khuôn 
lớn 
sống 
(LÁT)

 Đắc 
Vinh

2026-2027 Việt 
Nam

Đắc 
Vinh

  Đậu 
khuôn 
lớn 
sống 
(LÁT)

kg 2.600  4.000 10.400
.000

9 
tháng

 

42   Đậu 
khuôn 
to 
chiên(
LÁT)

 Đắc 
Vinh

2026-2027 Việt 
Nam

Đắc 
Vinh

  Đậu 
khuôn 
to 
chiên(
LÁT)

kg 700  7.500 5.250.
000

9 
tháng

 

43   Điều 
hạt   

 Đắc 
Vinh

2026-2027 Việt 
Nam

Đắc 
Vinh

  Điều 
hạt   

kg 11,5  215.00
0

2.472.
500

9 
tháng

 

44   Đường 
phèn   

 Đắc 
Vinh

2026-2027 Việt 
Nam

Đắc 
Vinh

  Đường 
phèn   

kg 400  38.000 15.200
.000

9 
tháng

 

45   Đường 
trắng 
RS    

 Đắc 
Vinh

2026-2027 Việt 
Nam

Đắc 
Vinh

  Đường 
trắng 
RS    

kg 400  27.000 10.800
.000

9 
tháng

 

46   Gạo bồ 
câu    

 Đắc 
Vinh

2026-2027 Việt 
Nam

Đắc 
Vinh

  Gạo bồ 
câu    

kg 2.000  21.000 42.000
.000

9 
tháng

 

47   Gạo  Đắc 2026-2027 Việt Đắc   Gạo kg 12.000  20.000 240.00 9  
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dẻo   Vinh Nam Vinh dẻo   0.000 tháng

48   Giá cát     Đắc 
Vinh

2026-2027 Việt 
Nam

Đắc 
Vinh

  Giá cát    kg 500  22.000 11.000
.000

9 
tháng

 

49   Hành 
lá   

 Đắc 
Vinh

2026-2027 Việt 
Nam

Đắc 
Vinh

  Hành 
lá   

kg 50  50.000 2.500.
000

9 
tháng

 

50   Hành 
ngò   

 Đắc 
Vinh

2026-2027 Việt 
Nam

Đắc 
Vinh

  Hành 
ngò   

kg 90  50.000 4.500.
000

9 
tháng

 

51   Hành 
tây   

 Đắc 
Vinh

2026-2027 Việt 
Nam

Đắc 
Vinh

  Hành 
tây   

kg 150  25.000 3.750.
000

9 
tháng

 

52   Hành 
tím   

 Đắc 
Vinh

2026-2027 Việt 
Nam

Đắc 
Vinh

  Hành 
tím   

kg 90  75.000 6.750.
000

9 
tháng

 

53   Hạt 
nêm 
Knorr 
900g    

 Đắc 
Vinh

2026-2027 Việt 
Nam

Đắc 
Vinh

  Hạt 
nêm 
Knorr 
900g    

kg 360  97.000 34.920
.000

9 
tháng

 

54   Hoa 
hồi   

 Đắc 
Vinh

2026-2027 Việt 
Nam

Đắc 
Vinh

  Hoa 
hồi   

kg 10  250.00
0

2.500.
000

9 
tháng

 

55 Hoa 
hồi, 
quế chi 
(kg)

 Đắc 
Vinh

2026-2027 Việt 
Nam

Đắc 
Vinh

Hoa 
hồi, 
quế chi 
(kg)

kg 10  220.00
0

2.200.
000

9 
tháng

 

56   Khoai  Đắc 2026-2027 Việt Đắc   Khoai kg 30  35.000 1.050. 9  
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lang 
Đà Lạt   

Vinh Nam Vinh lang 
Đà Lạt   

000 tháng

57   Khoai 
lang 
quê sơ 
chế   

 Đắc 
Vinh

2026-2027 Việt 
Nam

Đắc 
Vinh

  Khoai 
lang 
quê sơ 
chế   

kg 30  32.000 960.00
0

9 
tháng

 

58   Khoai 
môn 
tàu   

 Đắc 
Vinh

2026-2027 Việt 
Nam

Đắc 
Vinh

  Khoai 
môn 
tàu   

kg 10  50.000 500.00
0

9 
tháng

 

59   Khoai 
môn 
tàu sơ 
chế   

 Đắc 
Vinh

2026-2027 Việt 
Nam

Đắc 
Vinh

  Khoai 
môn 
tàu sơ 
chế   

kg 16  60.000 960.00
0

9 
tháng

 

60   Khoai 
tây Đà 
Lạt sơ 
chế   

 Đắc 
Vinh

2026-2027 Việt 
Nam

Đắc 
Vinh

  Khoai 
tây Đà 
Lạt sơ 
chế   

kg 60  50.000 3.000.
000

9 
tháng

 

61   Khoai 
tây Hà 
Nội   

 Đắc 
Vinh

2026-2027 Việt 
Nam

Đắc 
Vinh

  Khoai 
tây Hà 
Nội   

kg 80  28.000 2.240.
000

9 
tháng

 

62   Khoai 
tây Hà 
Nội sơ 

 Đắc 
Vinh

2026-2027 Việt 
Nam

Đắc 
Vinh

  Khoai 
tây Hà 
Nội sơ 

kg 300  32.000 9.600.
000

9 
tháng
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chế   chế   

63   Mắm 
Nam 
Ngư 
Đệ Nhị 
800ml    

 Đắc 
Vinh

2026-2027 Việt 
Nam

Đắc 
Vinh

  Mắm 
Nam 
Ngư 
Đệ Nhị 
800ml    

kg 600  23.000 13.800
.000

9 
tháng

 

64   Mè 
rang   

 Đắc 
Vinh

2026-2027 Việt 
Nam

Đắc 
Vinh

  Mè 
rang   

kg 10  90.000 900.00
0

9 
tháng

 

65   Mì 
chính 
Ajinom
oto 
400gr 
cánh 
lớn    

 Đắc 
Vinh

2026-2027 Việt 
Nam

Đắc 
Vinh

  Mì 
chính 
Ajinom
oto 
400gr 
cánh 
lớn    

kg 50  36.000 1.800.
000

9 
tháng

 

66   Mì 
chính 
Aone 
453g    

 Đắc 
Vinh

2026-2027 Việt 
Nam

Đắc 
Vinh

  Mì 
chính 
Aone 
453g    

kg 500  36.000 18.000
.000

9 
tháng

 

67   Mì 
quảng 
tươi   

 Đắc 
Vinh

2026-2027 Việt 
Nam

Đắc 
Vinh

  Mì 
quảng 
tươi   

kg 3.500  13.000 45.500
.000

9 
tháng

 

68   Mì Ý  Đắc 2026-2027 Việt Đắc   Mì Ý kg 150  37.000 5.550. 9  
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Spaghet
ti 
500gr    

Vinh Nam Vinh Spaghet
ti 
500gr    

000 tháng

69   Muối 
đầu 
bếp 
200gr    

 Đắc 
Vinh

2026-2027 Việt 
Nam

Đắc 
Vinh

  Muối 
đầu 
bếp 
200gr    

kg 50  3.000 150.00
0

9 
tháng

 

70   Muối 
iốt 
500g    

 Đắc 
Vinh

2026-2027 Việt 
Nam

Đắc 
Vinh

  Muối 
iốt 
500g    

kg 1.125  4.000 4.500.
000

9 
tháng

 

71   Mướp    Đắc 
Vinh

2026-2027 Việt 
Nam

Đắc 
Vinh

  Mướp   kg 154,7  29.000 4.486.
300

9 
tháng

 

72   Nạc 
vai xắt 
lát   

 Đắc 
Vinh

2026-2027 Việt 
Nam

Đắc 
Vinh

  Nạc 
vai xắt 
lát   

kg 231  140.00
0

32.340
.000

9 
tháng

 

73   Nấm 
mèo   

 Đắc 
Vinh

2026-2027 Việt 
Nam

Đắc 
Vinh

  Nấm 
mèo   

kg 20  160.00
0

3.200.
000

9 
tháng

 

74   Nếp 
thơm    

 Đắc 
Vinh

2026-2027 Việt 
Nam

Đắc 
Vinh

  Nếp 
thơm    

kg 20  32.000 640.00
0

9 
tháng

 

75   Nui sò 
Safoco 
500gr    

 Đắc 
Vinh

2026-2027 Việt 
Nam

Đắc 
Vinh

  Nui sò 
Safoco 
500gr    

kg 360  40.000 14.400
.000

9 
tháng

 

76   Nước  Đắc 2026-2027 Việt Đắc   Nước kg 150  17.000 2.550. 9  
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mắm 
Nam 
Ngư 
siêu 
tiết 
kiệm 
800ml    

Vinh Nam Vinh mắm 
Nam 
Ngư 
siêu 
tiết 
kiệm 
800ml    

000 tháng

77   Ngò     Đắc 
Vinh

2026-2027 Việt 
Nam

Đắc 
Vinh

  Ngò    kg 10  60.000 600.00
0

9 
tháng

 

78   Ngũ vị 
hương    

 Đắc 
Vinh

2026-2027 Việt 
Nam

Đắc 
Vinh

  Ngũ vị 
hương    

kg 285  5.000 1.425.
000

9 
tháng

 

79   Nho 
Việt 
Nam   

 Đắc 
Vinh

2026-2027 Việt 
Nam

Đắc 
Vinh

  Nho 
Việt 
Nam   

kg 80  75.000 6.000.
000

9 
tháng

 

80   Phở 
tươi   

 Đắc 
Vinh

2026-2027 Việt 
Nam

Đắc 
Vinh

  Phở 
tươi   

kg 1.900  14.000 26.600
.000

9 
tháng

 

81   Quả 
bầu   

 Đắc 
Vinh

2026-2027 Việt 
Nam

Đắc 
Vinh

  Quả 
bầu   

kg 250  26.000 6.500.
000

9 
tháng

 

82   Quả 
bầu sơ 
chế   

 Đắc 
Vinh

2026-2027 Việt 
Nam

Đắc 
Vinh

  Quả 
bầu sơ 
chế   

kg 200  32.000 6.400.
000

9 
tháng

 

83   Quế 
khô   

 Đắc 
Vinh

2026-2027 Việt 
Nam

Đắc 
Vinh

  Quế 
khô   

kg 10  120.00
0

1.200.
000

9 
tháng
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84   Rau 
cải 
ngọt   

 Đắc 
Vinh

2026-2027 Việt 
Nam

Đắc 
Vinh

  Rau 
cải 
ngọt   

kg 1.800  30.000 54.000
.000

9 
tháng

 

85   Rau 
cải 
ngọt sơ 
chế   

 Đắc 
Vinh

2026-2027 Việt 
Nam

Đắc 
Vinh

  Rau 
cải 
ngọt sơ 
chế   

kg 80  35.000 2.800.
000

9 
tháng

 

86   Rau 
dền   

 Đắc 
Vinh

2026-2027 Việt 
Nam

Đắc 
Vinh

  Rau 
dền   

kg 250  36.000 9.000.
000

9 
tháng

 

87   Rau 
dền đỏ   

 Đắc 
Vinh

2026-2027 Việt 
Nam

Đắc 
Vinh

  Rau 
dền đỏ   

kg 100  36.000 3.600.
000

9 
tháng

 

88   Rau 
mồng 
tơi   

 Đắc 
Vinh

2026-2027 Việt 
Nam

Đắc 
Vinh

  Rau 
mồng 
tơi   

kg 1.100  30.000 33.000
.000

9 
tháng

 

89   Rau 
mồng 
tơi sơ 
chế   

 Đắc 
Vinh

2026-2027 Việt 
Nam

Đắc 
Vinh

  Rau 
mồng 
tơi sơ 
chế   

kg 100  40.000 4.000.
000

9 
tháng

 

90   Rau 
muống   

 Đắc 
Vinh

2026-2027 Việt 
Nam

Đắc 
Vinh

  Rau 
muống   

kg 1.000  28.000 28.000
.000

9 
tháng

 

91   Rau 
muống 
hột   

 Đắc 
Vinh

2026-2027 Việt 
Nam

Đắc 
Vinh

  Rau 
muống 
hột   

kg 60  30.000 1.800.
000

9 
tháng
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92   Rau 
răm   

 Đắc 
Vinh

2026-2027 Việt 
Nam

Đắc 
Vinh

  Rau 
răm   

kg 15  58.000 870.00
0

9 
tháng

 

93   Rau 
thập 
cẩm   

 Đắc 
Vinh

2026-2027 Việt 
Nam

Đắc 
Vinh

  Rau 
thập 
cẩm   

kg 140  34.000 4.760.
000

9 
tháng

 

94   Ruốc 
lớn 
Chị 
Trà 
500gr/
hủ   

 Đắc 
Vinh

2026-2027 Việt 
Nam

Đắc 
Vinh

  Ruốc 
lớn 
Chị 
Trà 
500gr/
hủ   

kg 10  40.000 400.00
0

9 
tháng

 

95   Sả    Đắc 
Vinh

2026-2027 Việt 
Nam

Đắc 
Vinh

  Sả   kg 230  24.000 5.520.
000

9 
tháng

 

96   Su búp     Đắc 
Vinh

2026-2027 Việt 
Nam

Đắc 
Vinh

  Su búp    kg 900  22.000 19.800
.000

9 
tháng

 

97   Su búp 
sơ chế   

 Đắc 
Vinh

2026-2027 Việt 
Nam

Đắc 
Vinh

  Su búp 
sơ chế   

kg 50  32.000 1.600.
000

9 
tháng

 

98   Su lơ 
xanh 
sơ chế 
không 
cùi   

 Đắc 
Vinh

2026-2027 Việt 
Nam

Đắc 
Vinh

  Su lơ 
xanh 
sơ chế 
không 
cùi   

kg 100  70.000 7.000.
000

9 
tháng

 

99   Su trái  Đắc 2026-2027 Việt Đắc   Su trái kg 90  25.000 2.250. 9  
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sơ chế   Vinh Nam Vinh sơ chế   000 tháng

100   Su trái 
xắt sợi   

 Đắc 
Vinh

2026-2027 Việt 
Nam

Đắc 
Vinh

  Su trái 
xắt sợi   

kg 1.600  30.000 48.000
.000

9 
tháng

 

101   Su trái 
xắt xào   

 Đắc 
Vinh

2026-2027 Việt 
Nam

Đắc 
Vinh

  Su trái 
xắt xào   

kg 50  30.000 1.500.
000

9 
tháng

 

102   Sườn 
non 
chặt   

 Đắc 
Vinh

2026-2027 Việt 
Nam

Đắc 
Vinh

  Sườn 
non 
chặt   

kg 500  195.00
0

97.500
.000

9 
tháng

 

103   Táo 
đường   

 Đắc 
Vinh

2026-2027 Việt 
Nam

Đắc 
Vinh

  Táo 
đường   

kg 10  40.000 400.00
0

9 
tháng

 

104   Tiêu 
hạt   

 Đắc 
Vinh

2026-2027 Việt 
Nam

Đắc 
Vinh

  Tiêu 
hạt   

kg 17,6  240.00
0

4.224.
000

9 
tháng

 

105   Tôm 
loại 1   

 Đắc 
Vinh

2026-2027 Việt 
Nam

Đắc 
Vinh

  Tôm 
loại 1   

kg 1.301,
5

 230.00
0

299.34
5.000

9 
tháng

 

106   Tương 
cà 
Cholim
ex 
2.1kg    

 Đắc 
Vinh

2026-2027 Việt 
Nam

Đắc 
Vinh

  Tương 
cà 
Cholim
ex 
2.1kg    

kg 6  77.000 462.00
0

9 
tháng

 

107   Thanh 
long   

 Đắc 
Vinh

2026-2027 Việt 
Nam

Đắc 
Vinh

  Thanh 
long   

kg 25  35.000 875.00
0

9 
tháng

 

108   Thanh  Đắc 2026-2027 Việt Đắc   Thanh kg 250  38.000 9.500. 9  
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long 
lớn   

Vinh Nam Vinh long 
lớn   

000 tháng

109   Thịt ba 
chỉ   

 Đắc 
Vinh

2026-2027 Việt 
Nam

Đắc 
Vinh

  Thịt ba 
chỉ   

kg 10  170.00
0

1.700.
000

9 
tháng

 

110   Thịt bò 
búp   

 Đắc 
Vinh

2026-2027 Việt 
Nam

Đắc 
Vinh

  Thịt bò 
búp   

kg 900  250.00
0

225.00
0.000

9 
tháng

 

111   Thịt bò 
đùi   

 Đắc 
Vinh

2026-2027 Việt 
Nam

Đắc 
Vinh

  Thịt bò 
đùi   

kg 230  270.00
0

62.100
.000

9 
tháng

 

112   Thịt bò 
sườn   

 Đắc 
Vinh

2026-2027 Việt 
Nam

Đắc 
Vinh

  Thịt bò 
sườn   

kg 250  225.00
0

56.250
.000

9 
tháng

 

113   Thịt bò 
sườn 
xay   

 Đắc 
Vinh

2026-2027 Việt 
Nam

Đắc 
Vinh

  Thịt bò 
sườn 
xay   

kg 100  225.00
0

22.500
.000

9 
tháng

 

114 Thịt gà 
(đùi, 
ức) (gà 
cn)

 Đắc 
Vinh

2026-2027 Việt 
Nam

Đắc 
Vinh

Thịt gà 
(đùi, 
ức) (gà 
cn)

kg 4.500  95.000 427.50
0.000

9 
tháng

 

115 Thịt gà 
tam 
hoàng 
ko 
(cánh,đ
ầu,cổ,c

 Đắc 
Vinh

2026-2027 Việt 
Nam

Đắc 
Vinh

Thịt gà 
tam 
hoàng 
ko 
(cánh,đ
ầu,cổ,c

kg 1.500  135.00
0

202.50
0.000

9 
tháng
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hân) hân)

116   Thịt 
nạc vai   

 Đắc 
Vinh

2026-2027 Việt 
Nam

Đắc 
Vinh

  Thịt 
nạc vai   

kg 6.000  140.00
0

840.00
0.000

9 
tháng

 

117   Thịt 
nạc vai 
xay   

 Đắc 
Vinh

2026-2027 Việt 
Nam

Đắc 
Vinh

  Thịt 
nạc vai 
xay   

kg 550  140.00
0

77.000
.000

9 
tháng

 

118   Thịt 
nạc 
xay   

 Đắc 
Vinh

2026-2027 Việt 
Nam

Đắc 
Vinh

  Thịt 
nạc 
xay   

kg 140  140.00
0

19.600
.000

9 
tháng

 

119   Thịt ức 
gà   

 Đắc 
Vinh

2026-2027 Việt 
Nam

Đắc 
Vinh

  Thịt ức 
gà   

kg 50  100.00
0

5.000.
000

9 
tháng

 

120   Thịt ức 
gà 
philê   

 Đắc 
Vinh

2026-2027 Việt 
Nam

Đắc 
Vinh

  Thịt ức 
gà 
philê   

kg 10  120.00
0

1.200.
000

9 
tháng

 

121   Thịt ức 
gà 
philê 
xay   

 Đắc 
Vinh

2026-2027 Việt 
Nam

Đắc 
Vinh

  Thịt ức 
gà 
philê 
xay   

kg 30  120.00
0

3.600.
000

9 
tháng

 

122   Thơm 
gọt vỏ 
bỏ mắt   

 Đắc 
Vinh

2026-2027 Việt 
Nam

Đắc 
Vinh

  Thơm 
gọt vỏ 
bỏ mắt   

kg 80  46.000 3.680.
000

9 
tháng

 

123   Thơm 
không 

 Đắc 
Vinh

2026-2027 Việt 
Nam

Đắc 
Vinh

  Thơm 
không 

kg 350  34.000 11.900
.000

9 
tháng
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cùi   cùi   

124   Trứng 
cút sơ 
chế    
(KG)

 Đắc 
Vinh

2026-2027 Việt 
Nam

Đắc 
Vinh

  Trứng 
cút sơ 
chế    
(KG)

kg 500  95.000 47.500
.000

9 
tháng

 

125   Trứng 
gà    

 Đắc 
Vinh

2026-2027 Việt 
Nam

Đắc 
Vinh

  Trứng 
gà    

kg 1.800  3.600 6.480.
000

9 
tháng

 

126   Trứng 
gà sơ 
chế   

 Đắc 
Vinh

2026-2027 Việt 
Nam

Đắc 
Vinh

  Trứng 
gà sơ 
chế   

kg 9.300  4.500 41.850
.000

9 
tháng

 

127   Viên 
bún bò    

 Đắc 
Vinh

2026-2027 Việt 
Nam

Đắc 
Vinh

  Viên 
bún bò    

kg 40  7.000 280.00
0

9 
tháng

 

128   Viên 
phở bò    

 Đắc 
Vinh

2026-2027 Việt 
Nam

Đắc 
Vinh

  Viên 
phở bò    

kg 30  7.000 210.00
0

9 
tháng

 

129   Xì dầu 
đầu 
bếp 4L    

 Đắc 
Vinh

2026-2027 Việt 
Nam

Đắc 
Vinh

  Xì dầu 
đầu 
bếp 4L    

kg 250  50.000 12.500
.000

9 
tháng

 

130   Xì dầu 
Maggi 
700ml    

 Đắc 
Vinh

2026-2027 Việt 
Nam

Đắc 
Vinh

  Xì dầu 
Maggi 
700ml    

kg 40  32.000 1.280.
000

9 
tháng

 

131   Xúc 
xích 
Vissan 

 Đắc 
Vinh

2026-2027 Việt 
Nam

Đắc 
Vinh

  Xúc 
xích 
Vissan 

kg 100  70.000 7.000.
000

9 
tháng
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500g    500g    

132   Xương 
cùi heo 
có nạc   

 Đắc 
Vinh

2026-2027 Việt 
Nam

Đắc 
Vinh

  Xương 
cùi heo 
có nạc   

kg 100  85.000 8.500.
000

9 
tháng

 

133   Xương 
cùi heo 
có nạc 
chặt   

 Đắc 
Vinh

2026-2027 Việt 
Nam

Đắc 
Vinh

  Xương 
cùi heo 
có nạc 
chặt   

kg 150  85.000 12.750
.000

9 
tháng

 

134 Sữa 
Vinami
lk 
100% 
110 ml

 Đắc 
Vinh

2026-2027 Việt 
Nam

Đắc 
Vinh

Sữa 
Vinami
lk 
100% 
110 ml

Hộp 5.600  6.700 37.520
.000

9 
tháng

 

135 Sữa 
Vinami
lk 
100% 
180 ml

 Đắc 
Vinh

2026-2027 Việt 
Nam

Đắc 
Vinh

Sữa 
Vinami
lk 
100% 
180 ml

Hộp 22.400  10.200 228.48
0.000

9 
tháng

 

136 Sữa 
Vinami
lk 
AND 
180ml

 Đắc 
Vinh

2026-2027 Việt 
Nam

Đắc 
Vinh

Sữa 
Vinami
lk 
AND 
180ml

Hộp 22.400  9.000 201.60
0.000

9 
tháng
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137 Sữa 
Vinami
lk 
AND 
110ml

 Đắc 
Vinh

2026-2027 Việt 
Nam

Đắc 
Vinh

Sữa 
Vinami
lk 
AND 
110ml

Hộp 20.000  5.900 118.00
0.000

9 
tháng

 

138 Sữa 
chua 
uống 
Yomost
 170 
ml

 Đắc 
Vinh

2026-2027 Việt 
Nam

Đắc 
Vinh

Sữa 
chua 
uống 
Yomost
 170 
ml

Hộp 16.800  8.500 142.80
0.000

9 
tháng

 

139 Sữa su 
su 110 
ml

 Đắc 
Vinh

2026-2027 Việt 
Nam

Đắc 
Vinh

Sữa su 
su 110 
ml

Hộp 16.800  5.000 84.000
.000

9 
tháng

 

140 Sữa 
Oventi
n 
180ml

 Đắc 
Vinh

2026-2027 Việt 
Nam

Đắc 
Vinh

Sữa 
Oventi
n 
180ml

Hộp 16.800  9.000 151.20
0.000

9 
tháng

 

141 Sữa 
milo 
180ml

 Đắc 
Vinh

2026-2027 Việt 
Nam

Đắc 
Vinh

Sữa 
milo 
180ml

Hộp 16.800  8.900 149.52
0.000

9 
tháng

 

142 Sữa 
TH trái 

 Đắc 
Vinh

2026-2027 Việt 
Nam

Đắc 
Vinh

Sữa 
TH trái 

Hộp 16.800  8.000 134.40
0.000

9 
tháng
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cây 
180ml

cây 
180ml

143 Sữa 
kun 
180 ml

 Đắc 
Vinh

2026-2027 Việt 
Nam

Đắc 
Vinh

Sữa 
kun 
180 ml

Hộp 16.800  8.700 146.16
0.000

9 
tháng

 

144 Sữa 
kun 
110 ml

 Đắc 
Vinh

2026-2027 Việt 
Nam

Đắc 
Vinh

Sữa 
kun 
110 ml

Hộp 16.800  5.600 94.080
.000

9 
tháng

 

145 Sữa 
Fami 
200ml

 Đắc 
Vinh

2026-2027 Việt 
Nam

Đắc 
Vinh

Sữa 
Fami 
200ml

Hộp 5.600  5.900 33.040
.000

9 
tháng

 

146 Sữa 
chua 
vinami
lk 
100gr

 Đắc 
Vinh

2026-2027 Việt 
Nam

Đắc 
Vinh

Sữa 
chua 
vinami
lk 
100gr

Hộp 16.800  5.800 97.440
.000

9 
tháng

 

147 Bánh 
gạo 
tròn

 Đắc 
Vinh

2026-2027 Việt 
Nam

Đắc 
Vinh

Bánh 
gạo 
tròn

Hộp 5.600  1.600 8.960.
000

9 
tháng

 

148 Kem 
Plant 
lớn

 Đắc 
Vinh

2026-2027 Việt 
Nam

Đắc 
Vinh

Kem 
Plant 
lớn

Hộp 9.900  5.400 53.460
.000

9 
tháng

 

149 Sữa  Đắc 2026-2027 Việt Đắc Sữa Hộp 22.400  7.300 163.52 9  
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chua 
uống 
hương 
cam 
125ml

Vinh Nam Vinh chua 
uống 
hương 
cam 
125ml

0.000 tháng

150 Puddin
g mix 
vị 70 
gr

 Đắc 
Vinh

2026-2027 Việt 
Nam

Đắc 
Vinh

Puddin
g mix 
vị 70 
gr

Hộp 9.900  6.800 67.320
.000

9 
tháng

 

151 BÁNH 
FLAN 
CARA
MEL 
54GR

 Đắc 
Vinh

2026-2027 Việt 
Nam

Đắc 
Vinh

BÁNH 
FLAN 
CARA
MEL 
54GR

Hộp 9.900  6.300 62.370
.000

9 
tháng

 

152 BÁNH 
FLAN 
CARA
MEL  
80GR

 Đắc 
Vinh

2026-2027 Việt 
Nam

Đắc 
Vinh

BÁNH 
FLAN 
CARA
MEL  
80GR

Hộp 9.900  8.700 86.130
.000

9 
tháng

 

Tổng cộng 6.516.476.800

Danh sách dịch vụ liên quan

STT Mô tả dịch Khối lượng mời Đơn vị tính Địa điểm Ngày hoàn Đơn giá Thành tiền Ghi chú
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vụ thầu thực hiện 
dịch vụ

thành dịch 
vụ

trúng thầu 
quy đổi 
(VND)

Không có dữ liệu
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